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QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc thành lập tổ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán  

bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học 

Năm học 2023-2024 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH 

 

  Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND 

tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; 

Thông tư  số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Hòa 

Bình về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018; Kế hoạch 

1566/SGD&ĐT ngày 01/6/2023 về việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên 

triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 năm học 2023-2024. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập tổ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán bồi dưỡng Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học năm học 2023-2024 gồm 

các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Tổ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn theo Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định nhiệm vụ của cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục phổ thông cốt cán; Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 20/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định nhiệm vụ 

của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.  

 Tổ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao nghiệp 

vụ chuyên môn; kiểm tra, tư vấn và giúp đỡ các hoạt động chuyên môn theo cấp 

học trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng phòng Giáo 

dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo phân công. 

 Tổ cốt cán làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các ông (bà) Trưởng 

phòng chức năng, chuyên môn nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các ông (bà) có tên ghi tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;   

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Website ngành;                                    

- Lưu: VT, GDTH (Ho.15b).   

GIÁM ĐỐC 

 

                            

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến 



 

DANH SÁCH 

Tổ cốt cán bồi dưỡng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp Tiểu học 

Năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGD&ĐT, ngày     tháng  6  năm 2023  của Sở GD&ĐT) 
 
 

T

T 
Họ và tên 

Nam/ 

Nữ 
Chức vụ Đơn vị công tác 

Trình 

độ 
Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 

Trưởng phòng  

Giáo dục Mầm non và 

Giáo dục Tiểu học 

Sở GD&ĐT Hòa Bình Thạc Sĩ Phụ trách chung 

2 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 
Chuyên viên phòng 

Giáo dục Mầm non và 

Giáo dục Tiểu học 

Sở GD&ĐT Hòa Bình Thạc Sĩ 
Tổ trưởng môn 

Tiếng Việt 

3 Đoàn Thị Tươi Nữ Phó Hiệu Trưởng 
Trường TH&THCS Triệu Phúc Lịch, 

huyện Đà Bắc 
Đại học Tiếng Việt 

4 Trần Thị Hường Nữ Phó Hiệu trưởng 
Trường TH&THCS Chí Thiện, 

huyện Lạc Sơn 
Đại học Tiếng Việt 

5 Nguyễn Thị Cẩm Mỹ Nữ Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Yên Lạc, 

huyện Yên Thủy 
Đại học Tiếng Việt 

6 Ngô Thị Hòa Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Long Sơn, 

huyện Lương Sơn 
Đại học Tiếng Việt 

7 Nguyễn Thế Học Nam 
Chuyên viên phòng  

Giáo dục Mầm non và 

Giáo dục Tiểu học 

Sở GD&ĐT Hòa Bình Thạc sỹ Tổ trưởng môn Toán 

8 Chu Thị Hoài Nữ Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Sông Đà, 

thành phố Hòa Bình 
Thạc sỹ Toán 

 9 Nguyễn Thị Lụa Nữ Phó Hiệu trưởng 
Trường TH&THCS Xuân Phong, 

huyện Cao Phong 
Đại học Toán 

10 Xa Thị Ngọc Hà Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học Kim Đồng, 

huyện Đà Bắc 
Đại học 

 

Toán 

 



11 Phạm Thị Thơm Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

thành phố Hòa Bình 
Đại học Toán 

12 Nguyễn Kim Tuyến Nữ Phó Hiệu trưởng 
Trường TH&THCS Lâm Sơn, 

huyện Lương Sơn 
Đại học 

Tổ trưởng môn 

Khoa học, Công Nghệ 

13 Vũ Thị Thanh Hương Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học Thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy 
Đại học 

 

Khoa học, Công Nghệ 

14 Đặng  Thị Nhật Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học thị trấn Cao phong, 

huyện Cao Phong 
Đại học 

 

Khoa học, Công Nghệ 

15 Quách Thị Tự Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Hạ Bì, 

huyện Kim Bôi 
Đại học 

 

Khoa học, Công Nghệ 

16 Lê Thu Hương Nữ Phó Hiệu Trưởng 
Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong, 

huyện Cao Phong 
Đại học 

Tổ trưởng môn 

Đạo đức 

17 Trần Thị Thanh Nghĩa Nữ Phó Hiệu trưởng 
Trường TH&THCS Vĩnh Tiến, 

huyện Kim Bôi 
Đại học Đạo đức 

18 Hà Mai Ly Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học thị trấn Mai Châu 

huyện Mai Châu 
Đại học Đạo đức 

19 Hoàng Mai Hương Nữ Giáo viên 
TH&THCS Tân Hòa, 

 Thành phố Hòa Bình 
Đại học Đạo Đức 

20  Hà Ngọc Lan Nữ Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

thành phố Hòa Bình 
Đại học 

Tổ trưởng Hoạt động 

trải nghiệm 

21 Nguyễn Thị Thủy Nữ Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học thị trấn Mai Châu, 

huyện Mai Châu 
Đại học 

Hoạt động 

trải nghiệm 

22 Nguyễn Văn Lâm Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS xã An Bình, 

huyện Lạc Thủy 
Đại học 

Hoạt động 

trải nghiệm 

23 Bùi Thị Hồng Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Vụ Bản, 

 huyện Lạc Sơn 
Đại học 

Hoạt động 

trải nghiệm 

24 Đỗ Thị Thanh Huyền Nữ Phó Hiệu Trưởng 
Trường Tiểu học thị trấn Chi Nê, 

 huyện Lạc Thủy 
Đại học 

Tổ trưởng môn  

Lịch sử, Địa lý 

25 Trịnh Văn Khôi Nam Giáo viên 
TH&THCS Vụ Bản,  

huyện Lạc Sơn 
Đại học 

 

Lịch sử- Địa lý 
 

26 Nguyễn Hữu Duy Nam Giáo viên 
Trường Tiểu học Mường Khến, 

huyện Tân Lạc 
Thạc sĩ 

 

Lịch sử- Địa lý 
 



27 Phạm Thị Thơm Nữ Giáo viên 
TH&THCS Vạn Mai, 

 huyện Mai Châu 
Đại học Lịch sử- Địa lý 

28 Đào Thị Minh Hằng Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học Sông Đà, 

thành phố Hòa Bình 
Đại học 

Tổ trưởng môn 

Tin học 

29 Nguyễn Thị Lợi Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Kim Bình, 

huyện Kim Bôi 
Đại học Tin học 

30 Nguyễn Thị Lan Nữ Giáo viên 
TH&THCS Trung Hòa,  

huyện Tân Lạc 
Đại học Tin học 

31 Vũ Thùy Dung Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học Sông Đà, 

thành phố Hòa Bình 
Đại học 

Tổ trưởng môn 

Âm nhạc 

32 Lưu Thị Thanh Tuyền Nữ Giáo  viên 
Trường TH&THCS Cửu Long, 

huyện Lương Sơn 
Đại học Âm nhạc 

33 Bùi Thị Ánh Ngọc Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Xuân Phong, 

huyện Cao Phong 
Đại học Âm nhạc 

34 Đặng Tiến Lợi Nam Phó Hiệu trưởng 
Trường TH&THCS Yên Nghiệp 

huyện Lạc Sơn 
Đại học 

Tổ trưởng môn 

Giáo dục Thể chất 

35 Bùi Thị Thu Quyên Nữ Giáo viên 
Trường Tiểu học Mường Khến, 

huyện Tân Lạc 

Đại học 

 
Giáo dục Thể chất 

36 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Ba Khan, 

huyện Mai Châu 
Đại học Giáo dục Thể chất 

37 Ngô Thị Thùy Hương Nữ Giảng viên Trường CĐSP Hòa Bình Thạc sĩ 
Tổ trưởng môn 

Tiếng Anh 

38 Phạm Thị Thi Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Vĩnh Tiến, 

huyện Kim Bôi 
Đại học Tiếng Anh 

39 Lê Thị Na Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Cửu Long, 

huyện Lương Sơn 
Đại học Tiếng Anh 

40 Mai Huệ Nữ Giảng viên 
Trường Cao đẳng Sư phạm 

Hòa Bình 
Thạc sĩ 

Tổ trưởng môn 

Mỹ Thuật 

41 Lê Đức Thắng Nam Giáo viên 
Trường Tiểu học Yên Lạc, 

huyện Yên Thủy 
Đại học Mỹ Thuật 

42 Lưu Thị Hường Nữ Giáo viên 
Trường TH&THCS Đông Bắc, 

huyện Kim Bôi 
Đại học Mỹ thuật 

                                                                                       (Danh sách này gồm có 42 người) 
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